
Bộ giữ cho giác hút
ESH-HCL-2-PK
Số bộ phận: 189226

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ 10 mm
Chiều rộng định mức 2.2 mm
Khối lượng 0.398 cm³
Vị trí lắp đặt dọc
Cấu trúc xây dựng Cổng nối chân không bên trên

có bù chiều cao
Phân bổ Giác hút có giá đỡ Kích thước 2
Môi chất vận hành khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh -10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 19 g
Kiểu gắn với đai ốc khóa
Đồ gắn cổng nối Đường kính 4 mm
Giác hút chân không PK-4
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt NBR

Thép
Vật liệu gá Nhôm

Đồng thau, mạ niken
POM
Thép tôi luyện
thép hợp kim
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